DANH SÁCH KHÁCH MỜI
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	Địa chỉ
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	Fax
	Email
	Lãnh đạo
	ĐT lãnh đạo

	1
	Viện Pháp y quốc gia
	[bookmark: _GoBack]Số lượng: 08 người

	2
	Viện Pháp y Quân đội
	Số lượng: 01 người

	3
	TTGĐPY- Viện KHHS, BCA
	Số lượng: 02 người

	4
	Bộ môn Y Pháp –ĐH Y HN
	Số lượng: 02 người

	5
	Cục Bổ trợ tư pháp - BTP
	Số lượng: 01 người

	6
	Viện Pháp y Tâm thần trung ương
	Số lượng: 02 người

	7
	Viện Pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa
	Số lượng: 02 người

	33 Trung tâm pháp y

	8
	TTPY tỉnh Bắc Giang
	Đường Lê Lợi - P. Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang - T Bắc Giang
	0204 3 852 564
	0204 3 852 564
	ngocgpb@gmail.com
	Trương Quang Ngọc
Giám đốc – ThS
	0983 641 003

	9
	TTPYtỉnh Bắc Kạn
	Tổ 10 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - TP Bắc Kạn - T Bắc Kạn
	0209 3 878 106
	
	bk.bvdk.py@gmail.com
	Phạm Văn Bách
Giám đốc- BS
	0912455067

	10
	TT PY Bến Tre
	109 Đoàn Hoàng Minh - P 5 - TP Bến Tre - T Bến Tre
	0275 3 575 435
	0275 3 833 311
	nguyenkyl@yahoo.com
	Nguyễn Kỳ Luân
Giám đốc - BSCKI
	0913 187 025

	11
	TTPY tỉnh Bình Định
	106A Nguyễn Huê - TP Quy Nhơn - T Bình Định
	02563 824232
	02563 821 232
	phapybinhdinh@gmail.com
	Hồ Tấn Bửu
Giám đốc - BSCKI
	0903 551 319

	12
	TTPY tỉnh Bình Thuận
	Số 100 Nguyễn Thị Định, P. Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	 0252 3 833 980
	0252 3 833 867
	ttgdpy@syt.binhthuan.gov.vn
	BS Trần Minh Hòa
Giám đốc - BS
	0919 217257

	13
	TTPY TP Cần Thơ
	69 Phan Đăng Lưu - P. Thới Bình - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ
	0292 3 768 529
	0292 3 768 529
	ttphapy@cantho.gov.vn
	Hồ Bảy
Giám đốc – BSCKII
	0985 678 494

	14
	TTPY TP Đà Nẵng
	02 Yersin - P. Khuê Mỹ - Q. Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
	0236 3 958 177
	0236 3 956 279
	trungtamphapy@danang.gov.vn
	Mai Xuân Ngọc
Giám đốc – BSCKI
	0945 559 955

	15
	TTPY tỉnh Điện Biên
	Tổ 2 – P Noong Bua – TP. Điện Biên Phủ - T Điện Biên
	0215 3 720 667
	0215 3 720 467
	ttphapydienbien@gmail.com
	Quàng Văn Tuấn
Giám đốc - BSCKI
	0913 378 189

	16
	TTPY tỉnh Đồng Nai
	Số 22 Nguyễn Hiền Vương - P. Thanh Bình - TP. Biên Hòa - T. Đồng Nai
	02513 816 665
	0251.3948269
	hoangttpy@gmail.com
	Trần Văn Hoàng
	0903 638 787

	17
	TTPY tỉnh Hà Nam
	Đường Trường Chinh - TP Phủ Lý - T Hà Nam
	0226 3 843 305
	
	sonleminhpyhn@gmail.com
	BS Lê Minh Sơn
Giám đốc - Bác sĩ
	0983 286 445

	18
	TTPY Hà Nội
	35 phố Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
	02462815013
Chị Yến: 0988717709
	
	ttpyhn@hanoi.gov.vn
nguyenngocyen1311@gmail.com
	Nguyễn Văn Khanh
Giám đốc– TS
	 0902 033 789

	19
	TTPY Hải Phòng
	Số 1 đường Nhà thương - Cát Dài - Lê Chân - TP Hải Phòng
	02253 835 228
	02253 951 008
	trungtamphapyhaiphong2008@gmail.com
	Nguyễn Văn Sáu
Giám đốc - BS
	0913 329 886

	20
	TTPY tỉnh Hưng Yên
	Đường Hải Thượng Lãn Ông, P. An Tảo, TP Hưng Yên, T. Hưng Yên (Trong BVĐK tỉnh Hưng Yên)
	0221 3 550 665
0977951619
	
	giamdinhphapyhy@gmail.com
	Trần Mạnh Hà
Giám đốc - BS
	0976751555


	21
	TT PY tỉnh Khánh Hòa
	Khu liên cơ Y tế - số 6 Lý Tự Trọng - TP Nha Trang - T Khánh Hòa
	0258 3 822 675
	0258 3 813 416
	ttpy.syt@khanhhoa.gov.vn
	Phạm Xuân Thông
Giám đốc - BSCKII
	0914 064 267

	22
	TT PY Kiên Giang
	46 Lê Lợi - P. Vĩnh Thanh Vân - TP Rạch Giá  - T Kiên Giang
	0297 3 861 479; 0297 3 873 888
	
	ttpy_kg@yahoo.com
	Nguyễn Văn Lắm
Giám đốc - BSCKI
	0908 040 488

	23
	TTPY tỉnh Kon Tum
	283 Bà Triệu, P. Quyết Thắng, TP Kon Tum, T. Kon Tum
	02603 862 573
02603.889.669
	
	
	GĐ: Hồ Thị Hồng Hạnh
PGĐ: Võ Minh Đức
PGĐ: Nguyễn Đức Hoàng
	GĐ: 0905 127 116

	24
	TT PY tỉnh Lào Cai
	Tầng 4, khối 5, đường Chiềng On, P. Bình Minh, TP Lào Cai, T Lào Cai
	0214 3 845 606
	0214 3 846 179
	trungtamphapytinhlaocai@gmail.com
	Đỗ Thành Thái
Giám đốc - BSCKI
	0936 301 768

	25
	TT PY tỉnh Lâm Đồng
	27 Hoàng Diệu - P.5 - TP Đà Lạt - T Lâm Đồng
	0263 3 831 717
	
	trungtamphapylamdong@gmail.com
	Mai Quang Lộc
Giám đốc - BS
	0989 624 670

	26
	TT PY tỉnh Lạng Sơn
	Khối 10, P Tam Thanh, TP Lạng Sơn, T Lạng Sơn
	0205 3 710 089
02053711713
	0205 3 710 089
	phapylangson@gmail.com
	Lương Đình Đại
Giám đốc - BSCKI
	0912 981 483
02053 711 714

	27
	TT PY tỉnh Nghệ An
	Số 2 đường Tân Hùng - P Hưng Dũng - TP Vinh - T Nghệ An
	0238 3 520 422
	
	Trungtamphapynghean@gmail.com
	Phan Văn Minh
Giám đốc - BSCKII
	0912 825 018

	28
	TT PY tỉnh Ninh Bình
	Đường Tuệ Tĩnh phường Nam Thành TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình
	0229 3 872 828
	
	Hailinh.py@gmail.com
	Nguyễn Thanh Hải
Giám đốc - BSCKII
	0913 061 369; 030 3 512 888

	29
	TT PY tỉnh Quảng Nam
	Nguyễn Văn Trỗi nối dài - P. An Phú - TP. Tam Kỳ - T. Quảng Nam
	0235 2210577
02352210755
	
	ttphapyqn1@gmail.com
	Trần Dương Thuận
Giám đốc - BSCKII
	0903 502 369

	

30
	
TTPY tỉnh Quảng Ninh
	
Khu 5 Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, T Quảng Ninh
	

020333 825 497
020333625082
	

02033625082
	

ttpy.syt@quangninh.gov.vn
	

Phạm Văn Đễ
- BSCKI
	

0913 541 160


	31
	TT PY tỉnh Quảng Trị
	Số 83 Lê Lợi-Khu phố 1 - Phường 5 - TP Đông Hà - T Quảng Trị
	0233 3 563 349
	
	phapyquangtri@yahoo.com.vn
	Nguyễn Đình Cương
Giám đốc – BS
	0944 135 117

	32
	TT PY tỉnh Sóc Trăng
	Số 39, đường Nguyễn Văn Thêm, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
	0299 3 821 128
0299 3 829 186
	0299 3 829 186
	trungtamphapyst@gmail.com
	Nguyễn Triệu Tỷ
Giám đốc – BSCKI
	0913 682 197

	33
	TT PY tỉnh Tây Ninh
	288 đường 30/4 - P.3 - TP Tây Ninh - T Tây Ninh
	0276 3 922 124
	0276 3 922 124
	trungtamphapytinhtayninh@gmail.com
	Nguyễn Lê Điền
Q.Giám đốc – ThS
	0988 343 999

	34
	TT PY Thái Nguyên
	Tổ 13 - Phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên - T. Thái Nguyên
	0912 285 587
	
	lequangha1965@gmail.com
	Lê Quang Hà
Giám đốc – BS
	0912 285 587

	35
	TT PY tỉnh Thanh Hóa
	181 Hải Thượng Lãn Ông - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa
	0237 3 950 775
	
	Trungtamphapyth@gmail.com; Caotuanttpy@gmail.com
	Tô Hoài Phương
Giám đốc – BSCKII
	0936.721.960

	36
	TT PY TP Hồ Chí Minh
	336 Trần Phú - P 7 - Q 5  - TP HCM
	028 39 244 435
028 39 244 436
	028 39 244 436
	tt.py@tphcm.gov.vn
	Phan Văn Hiếu
Giám đốc - ThS BS
	0903 001 873

	37
	TT PY tỉnh Thừa Thiên - Huế
	1/48 Nguyễn Huệ - TP Huế - T Thừa Thiên Huế
	0234 3 822 641
	0234 3 822 641
	ttgdpy@thuathienhue.gov.vn

hoaian08@gmail.com
	Nguyễn Hoài An
Giám đốc - BSCKII

	0903 515 598


	38
	TT PY tỉnh Vĩnh Long
	301 Trần Phú - P 4 - TP Vĩnh Long - T Vĩnh Long
	0270 3 852 327
	02703 852 329
	Phapy.vl@gmail.com
	Nguyễn Minh Nhựt
Giám đốc - BSCKII
	0913 109 592

	39
	TT PY Vĩnh Phúc
	P. Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên - T Vĩnh Phúc
	02116 254 468
	02116 254 468
	ddn.phapyvinhphuc@gmail.com
	Kim Văn Mừng
Giám đốc – BSCKII
	0914 265 936

	40
	TT PY tỉnh Yên Bái
	Số 587 - Đường Yên Ninh - P.Yên Ninh - TP Yên Bái
	02163 890 929
	
	ttpyyb@gmail.com
	Mã Trung Hải
Giám đốc – BSCKI
* Có PY Công an
	0912 918 967



